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CL2-502G

CL2-502Y

CL2-502L

CL2-502C

Đặc điểm 

Nút nhấn, đèn báo đầu bằng - Loại khối  

Đường kính lỗ khoan lắp đặt 22mm    
Độ bền cơ khí: 500,000 lần thao tác, điện áp cách điện 300V, dòng định mức nhiệt: 5A    
Chế tạo bằng vật liệu polycarbonate không ảnh hưởng tới tầng Ôzôn    
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, IEC 60073, IEC 60529

Sản phẩm  

 

Dự toán
VND

Loại Mã sản phẩm Điện áp định mức

 

Màu

z Đỏ CL2-502R 1SFA619403R5021

z Xanh lá cây CL2-502G 1SFA619403R5022
z Vàng CL2-502Y 1SFA619403R5023

z Xanh da trời CL2-502L 1SFA619403R5024
 Trơn CL2-502C 1SFA619403R5028

z Đỏ CL2-513R 1SFA619403R5131

z Xanh lá cây CL2-513G 1SFA619403R5132

z Vàng CL2-513Y 1SFA619403R5133

z Đỏ CL2-515R 1SFA619403R5151
z Xanh lá cây CL2-515G 1SFA619403R5152
z Vàng CL2-515Y 1SFA619403R5153
z Đỏ CL2-520R 1SFA619403R5201

z Xanh lá cây CL2-520G 1SFA619403R5202

z Vàng CL2-520Y 1SFA619403R5203

z Đỏ CL2-523R 1SFA619403R5231
z Xanh lá cây CL2-523G 1SFA619403R5232

z Vàng CL2-523Y 1SFA619403R5233

z Xanh da trời CL2-523L 1SFA619403R5234
 Trơn CL2-523C 1SFA619403R5238

z Đỏ CL2-524R 1SFA619403R5421

z Xanh lá cây CL2-524G 1SFA619403R5422

220 V DC

230 V AC

380-415 V AC

24 V AC/DC

110-130 V AC

110-130 V DC

CL2-502R

110,800

123,100
110,800

110,800

110,800

110,800

123,100

110,800

238,800
238,800

238,800
238,800

238,800

238,800

110,800
123,100

110,800

145,200

110,800

110,800

123,100

Ghi chú: Giá dự toán chỉ dùng để tham khảo, vui lòng liên hệ ABB để nhận giá chính thức



Đặc điểm 

Nút nhấn, đèn báo đầu bằng - Loại khối  

Đường kính lỗ khoan lắp đặt 22mm    
Độ bền cơ khí: 500,000 lần thao tác, điện áp cách điện 300V, dòng định mức nhiệt: 5A    
Chế tạo bằng vật liệu polycarbonate không ảnh hưởng tới tầng Ôzôn    
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, IEC 60073, IEC 60529

Sản phẩm  

 

Dự toán
VND

Loại Mã sản phẩm Mô tả

 

Tiếp điểm Vát cạnh 

1 NO Nhựa màu đen C2SS1-10B-10 1SFA619200R1016
2 NO Nhựa màu đen C2SS1-10B-20 1SFA619200R1026
1 NO +1 NC Nhựa màu đen C2SS1-10B-11 1SFA619200R1076
1 NO Nhựa màu đen C2SS2-10B-10 1SFA619201R1016
2 NO Nhựa màu đen C2SS2-10B-20 1SFA619201R1026
1 NO +1 NC Nhựa màu đen C2SS2-10B-11 1SFA619201R1076

2 NO Nhựa màu đen C3SS1-10B-20 1SFA619210R1026

2 NO Kim loại Crom C3SS1-30B-20 1SFA619210R3026
1 NO +1 NC Nhựa màu đen C3SS1-10B-11 1SFA619210R1076

Loại có lò xo hồi về 2 NO Nhựa màu đen C3SS2-10B-20 1SFA619211R1026

Đường kính (mm) Tiếp điểmThao tác khi nhả Loại Mã sản phẩm Dự toán
VND

1 NC CE3T-10R-01 1SFA619500R1041
2 NC CE3T-10R-02 1SFA619500R1051
1 NO + 1 NC CE3T-10R-11 1SFA619500R1071
1 NC CE4T-10R-01 1SFA619550R1041
2 NC CE4T-10R-02 1SFA619550R1051
1 NO + NC CE4T-10R-11 1SFA619550R1071
2 NC CE4P-10R-02 1SFA619551R1051
1 NO + 1 NC CE4P-10R-11 1SFA619551R1071
2 NC CE4K1-10R-02 1SFA619552R1051

1 NO +1 NC CE4K1-10R-11 1SFA619552R1071

40

Kéo nhả

Có khóa

Nút nhấn khẩn cấp không có đèn, màu đỏ, độ bền 50,000 lần thao tác
30 Xoay nhả

Xoay nhả

Loại tự giữ
3 vị trí chuyển mạch - tay vặn ngắn

Loại tự giữ

Loại tự giữ

2 vị trí chuyển mạch - tay vặn ngắn

C2SS1-10B

C3SS1-30B

CE3T-10R

CE4T-10R
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125,500
147,700
160,000
125,500
160,000
160,000

108,300

288,000
108,300

253,500

157,500
214,200
214,200
164,900
214,200
214,200

214,200
214,200
310,200
310,200

Ghi chú: Giá dự toán chỉ dùng để tham khảo, vui lòng liên hệ ABB để nhận giá chính thức



Đặc điểm 

Nút nhấn, đèn báo đầu bằng - Loại khối  

Đường kính lỗ khoan lắp đặt 22mm    
Độ bền cơ khí: 500,000 lần thao tác, điện áp cách điện 300V, dòng định mức nhiệt: 5A    
Chế tạo bằng vật liệu polycarbonate không ảnh hưởng tới tầng Ôzôn    
Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, IEC 60073, IEC 60529

Sản phẩm  

 

Dự toán
VND

Loại Mã sản phẩm Màu Sắc

 

Tiếp điểm Vách cạnh

z Đỏ 1 NO Nhựa màu đen CP1-10R-10 1SFA619100R1011

z Đỏ 1 NC Nhựa màu đen CP1-10R-01 1SFA619100R1041
z Đỏ 1 NC Kim loại Crom CP1-30R-01 1SFA619100R3041
z Đỏ 1 NO +1 NC Nhựa màu đen CP1-10R-11 1SFA619100R1071
z Xanh lá cây 1 NO Nhựa màu đen CP1-10G-10 1SFA619100R1012
z Xanh lá cây 1 NO Kim loại Crom CP1-30G-10 1SFA619100R3012
z Xanh lá cây 2 NO Nhựa màu đen CP1-10G-20 1SFA619100R1022
z Xanh lá cây 1 NO +1 NC Nhựa màu đen CP1-10G-11 1SFA619100R1072
z Vàng 1 NO Nhựa màu đen CP1-10Y-10 1SFA619100R1013
z Vàng 1 NO +1 NC Nhựa màu đen CP1-10Y-11 1SFA619100R1073
z Xanh da trời 1 NO Nhựa màu đen CP1-10L-10 1SFA619100R1014
 Trắng 1 NO Nhựa màu đen CP1-10W-10 1SFA619100R1015
z Đen 1 NO Nhựa màu đen CP1-10B-10 1SFA619100R1016
z Đen 2 NO Nhựa màu đen CP1-10B-20 1SFA619100R1026

z Đen 1 NO +1 NC Nhựa màu đen CP1-10B-11 1SFA619100R1076

z Đỏ 1 NO Nhựa màu đen CP1-11R-10 1SFA619100R1111
z Đỏ 1 NC Nhựa màu đen CP1-11R-01 1SFA619100R1141
z Xanh lá cây 1 NO Nhựa màu đen CP1-11G-10 1SFA619100R1112

z Đỏ 1 NO Nhựa màu đen CP1-12R-10 1SFA619100R1211
z Đỏ 1 NC Nhựa màu đen CP1-12R-01 1SFA619100R1241
z Xanh lá cây 1 NO Nhựa màu đen CP1-12G-10 1SFA619100R1212

z Đỏ 1 NO Nhựa màu đen CP1-13R-10 1SFA619100R1311
z Đỏ 1 NC Nhựa màu đen CP1-13R-01 1SFA619100R1341
z Xanh lá cây 1 NO Nhựa màu đen CP1-13G-10 1SFA619100R1312

Nút nhấn đầu bằng tự nhả có đèn  24 V AC/DC

Nút nhấn đầu bằng tự nhả

Nút nhấn đầu bằng tự nhả có đèn 220 V AC/DC

Nút nhấn đầu bằng tự nhả có đèn 110-130 V AC/DC
CP1-10G-10

CP1-10B-10

CP1-10R-10

CP1-10L-10

CP1-10W-10

CP1-10Y-10
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73,800
73,800

150,200
160,000
73,800

150,200
160,000
160,000
73,800

160,000
76,300
73,800
73,800

160,000

160,000

214,200
214,200
214,200

214,200
214,200

214,200

214,200
214,200
214,200

Ghi chú: Giá dự toán chỉ dùng để tham khảo, vui lòng liên hệ ABB để nhận giá chính thức


